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Phép biến đổi sơ cấp bằng Ma trận 
 

1. Nhân một hàng của ma trận cho  số a≠0 (hi ® a*hi) 

Xét ma trận 
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A . Ta nhân 1 hàng  của A cho số a ≠0 bằng cách:  

Nhân ma trận Ni  bên trái của A với Ni là ma trận đơn vị có cấp là số hàng của A và thay phần tử aii=a. 
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2. Hoán đổi vị trí 2 hàng cho nhau (hi « hj) 

Xét ma trận 
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A . Để hoán đổi  2 hàng của ma trận cho nhau, ta nhân bên trái của A vớ 

các ma trận  Hij có được bằng cách:  đổi hàng i và j của ma trận đơn vị có cùng số hàng của A. 
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3. Cộng 1 hàng bởi a lần hàng khác (hj®hj +a*hi) 

Xét ma trận 
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A . Để cộng a lần hàng i  vào hàng j (hj®hj+a*hi) bằng cách tạo ma trận 

Cij từ ma trận đơn vị và thay phần tử cij =a . 
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12 aC (cộng a lần hàng 1 vào hàng 2) 

   L
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é
=

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é
=

ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê

ë

é
=

100

010

01

10

010

001

10

010

001

212313

a

aa
CCC  

Ví dụ    
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4. Rút gọn ma trận 

Xét ma trận A=[aij]. Để rút gọn 1 cột của ma trận A thành cột j của ma trận đơn vị ta dùng ma trận Cj là 
ma trận đơn vị và ta thay cột j bằng cột j của A chia cho phần tử trụ là ajj ¹0 trừ ajj, sau đó đổi dấu các 

phần tử trên cột j khác vị trí hàng j, cột j là:  
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            · Ma trận kết quả Cj A được tính như sau:                                                 
        *  Cột j của Cj A là cột j của ma trận đơn vị: (Cj A)kj=0 và  (Cj A)jj=1   

        *  Hàng j của CjA  là hàng j của A chia cho ajj: 1)()( == jjj
jj

jk
jkj ACvà

a

a
AC  

        *  Để tính các phần tử còn lại, ta lấy ajj làm trụ và tính theo qui tắc nhân chéo và trừ nhau của phần 
            tử của  4 đỉnh hình chữ nhật có đường chéo là ajj và phần tử ở vị trí cần tính, rồi chia cho phần tử  
            trụ ajj. 
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            Ví dụ Tính phần tử hàng m, cột k như sau: 

                                                                                         

a) Rút gọn cột 1 của: 
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b) Rút gọn cột 2 của: 
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c) Rút gọn cột 3 của  
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         Ví dụ   Rút gọn ma trận 
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A   (dùng máy tính để nhân ma trận)

 

            * Rút gọn cột 1 của A:   := C
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           *  Rút gọn cột 2 của B:   := C
2

é

ë

êêêêêêêêêê

ù

û

úúúúúúúúúú

1
-1
12

0

0
1
6

0

0 0 1

 Þ C=C2B= 

é

ë

êêêêêêêêêê

ù

û

úúúúúúúúúú

1 0
11
12

4
3

0 1
7
6

7
3

0 0 -8 -13

 

           * Rút gọn cột 3 của C:   := C3
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5. Ứng dụng  
 

a) Tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp 

Ví dụ 1: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 
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Giải:  

· Tồn tại A-1: vì det(A)= -6 

· Tìm A-1: Rút gọn ma trận [A:I3]=
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* Rút gọn cột 1: 
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* Rút gọn cột 3: 
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Chú ý: Ta có thể thực hiện phép nhân ma trận bằng máy tính Casio  
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Ví dụ 2: Cho  

ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê

ë

é

-
-

-

=

5422

3211

0010

3111

B . Tính B-1 

Giải:   

· Vì det(B)=1 nên tồn tại B-1 

· Rút gọn ma trận [B:I4]= 
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 thành [I4:B
-1] theo từng cột của B: 
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b) Phương pháp đơn hình trong bài toán qui hoạch tuyến tính 

Ví dụ 3: Min f = x1  – x2 + x3 + x4 + x5 – x6    thỏa: 

ï
ï
î

ï
ï
í

ì

=³
=+++
=+-+
=++

)6,...,2,1(0

622

2243

96

6531

6321

641

ix

xxxx

xxxx

xxx

i

  

* Bước 1 Ta tính các Di; rồi chọn và rút gọn cột 
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 bằng cách nhân ma trận như bên dưới: 
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* Bước 2 Ta  rút gọn cột 
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* Bước 3 Ta  rút gọn cột 
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 1 -1 1 1 1 -1 P.Án   Cj 
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* Bước 4  Ta tính được các DI ≤0 nên kết thúc 

 1 -1 1 1 1 -1 P.Án   Cj 
1/3 0 1 1/12 1/2 0 3/2  
1/6 0 0 1/6 0 1 3/2  

 

4 1 0 -1/2 1 0 5  
Di -19/6 0 0 -1/3 -3/2 -1 -5  

 
 
 
 

 

Vậy Min f  = - 5  tại (0 ; 5 ; 3/2 ; 0; 0 ; 3/2)    

 


